
Về chúng tôi Tại sao chọn chúng tôi?

IGOTEL là đơn vị chuyên cung cấp các sản
phẩm, dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực viễn
thông và công nghệ thông tin từ các nhà cung
cấp hàng đầu Việt Nam: Viettel, VNPT,...
Là doanh nghiệp dịch vụ, chúng tôi nhận thức
sâu sắc được rằng sự thành công bền vững đến
từ sự thành công của quý khách hàng. Mỗi
thành viên của Igotel đều ghi nhớ, khắc sâu và
tận tâm mang đến những dịch vụ tốt nhất cho
quý khách hàng, để quý khách có thể an tâm,
tập trung vào sự phát triển của quý công ty. 

Cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ
hàng đầu.
Chi phí tốt nhất.
Luôn luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng
24/7.

Liên hệ Tư vấn:  SĐT /Zalo: 0373.219.299 (Mr. Toan) - Mail: toannn@igotel.vn
Cửa hàng Online: Shopee: IGOTEL Strore hoặc link: shopee.vn/igotel



STT 

Hệ gói cước M2M/IoT Ứng dụng 

Mã gói 
Giá gói 

(1 
Tháng) 

Lưu lượng & 

Băng thông 
(1 Tháng) 

Hết lưu lượng 
fix IP, truy cập 

IP doanh 
nghiệp 

LL truy 
cập ngoài 

gói fix IP 

Cảm 

biến 

Định vị/ 
Giám 

sát 
hành 
trình 

Loa 
phường 

Màn 
hình 

quảng 

cáo 

POS 

Camera 
hành 
trình, 

giám sát 

Thiết 

bị 

phát 
Wifi 

Màn 
hình 
ô tô 

Điện 

thoại, 

Ipad 

1.0 M2M_IGT (TS) 8,000 
100MB (Hết, 

truy cập tốc độ 

64/64Kbps) 
    

 

       

1.1 NBIOT_8S (TS) 8,000 50/50 Kbps  
NB-IoT      

        

1.2 M8_64KB 8,000 64/64 Kbps     
 

       

1.3 M18_128KB 18,000 128/128 Kbps     
 

       

1.4 M25_256KB 25,000 256/256 Kbps     
 

   

2.1 M8_100MB 8,000 100 MB      
 
 
 
 

     

2.2 M10_200MB 10,000 200 MB          

2.3 M12_300MB 12,000 300 MB          

2.4 M15_500MB 15,000 500 MB          

2.5 M18_800MB 18,000 800 MB          

2.6 D20S 20,000 1 GB      
 
 
 
 

   

2.7 D30S 30,000 2 GB        

2.8 D40S 40,000 3 GB        

2.9 D50S 50,000 6 GB        

2.1 D60S 60,000 8 GB        

3.1 M30IP_2MBTS (TS) 30,000 5 GB 2 Mbps   
 
 
 
 
 
 
 

   
3.2 M2M30IP 30,000 10 GB 256/256 Kbps 300 MB    

3.3 M2M50IP 50,000 25 GB 256/256 Kbps 500 MB    

3.4 M2M70IP 70,000 50 GB 512/512 Kbps 1 GB    

3.5 M2M120IP 120,000 100 GB 512/512 Kbps 1 GB    

3.6 M2M150IP 150,000 150 GB 1 Mbps 2 GB    

3.7 M2M200IP 200,000 250 GB 1 Mbps 2 GB    

3.8 M2M250IP 250,000 320 GB 2 Mbps 3 GB    

4.1 MXH80Y 80,000 1 GB/ngày      
 
 
 
 

4.2 MXH100Y 100,000 1.5 GB/ngày     
4.3 SD125 125,000 5 GB/ngày     
4.4 SD150C 150,000 7 GB/ngày     
4.5 SD200 200,000 10 GB/ngày     

 

Phí hòa mạng (bao gồm SIM trắng + phí hòa mạng): Trả trước – 50,000VNĐ/SIM, Trả sau (TS) – 60,000 VNĐ/SIM 

Liên hệ tư vấn: + 84 373 219 299 (Mr. Toàn) – Mail: toannn@igotel.vn 
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